
Tên đơn vị/Điểm thu: …...........................................
Mã đơn vị/Điểm thu: …....MS thuế: …...... DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Địa chỉ: ….........................…....................... Số:…… tháng ….. năm …...
Điện thoại: …................ Email: …................

Đối tượng tham gia ……………………………….
Nguồn đóng: NSNN

STT Họ và tên Mã số
BHXH

Số CCCD/
CNTND

ĐDCN/hộ
chiếu

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ

A B 1 2 3 4 5
I Tăng

I.1 Người tham gia
1 Phạm Thị Thin 5121198220 051188008626 01/01/1988 Nữ Con Rã
2 Phạm Thị Vân 5121210567 051303009093 16/07/2003 Nữ Đồng Tiên
3 Phạm Thị Thúy 5121208534 051303000556 22/02/2003 Nữ Đồng Vào
4 Phạm Thị Nun 5121227478 051178014626 01/01/1978 Nữ Đồng Vào
5 Phạm Thị Tre 5121195927 051194012975 01/01/1994 Nữ Làng Mâm
6 Phạm Thị Num 5121230239 051300012200 15/06/2000 Nữ Làng Mâm
7 Phạm Văn Quyền 5121241274 051201009997 02/11/2001 Nam Làng Mâm
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con vợ NGUYỄN ANH PHÁP
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Con của PHẠM VĂN HÀNG
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Còn của NGÔ THỊ THÀNH

Con của PHẠM VĂN HIÊU
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Con của PHẠM THỊ CHỦ

Vợ của PHẠM VĂN MÉT
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Con TRẦN QUỐC TUẤN
cháu nội TRẦN THỊ TUYẾT SƯƠNG
cháu nội LÊ TẤN BA
Con đẻ TRẦN THỊ MỸ TRANG
cháu ngoại NGUYỄN THANH LỤC
Cháu Đinh Hiền Lương
Con đẻ và ở với CH: ĐINH THỊ THÚY BÌNH
Cháu họ BÙI NGỌC VƯƠNG
Con, CH: PHẠM VĂN XÁ
Mẹ vợ, CH: PHẠM VĂN NHỨT
Con, CH: PHẠM VĂN CÔM
Vợ, CH: PHẠM VĂN ĐIỆN
Vợ, CH: PHẠM VĂN ĐỦA
Con, CH: PHẠM THỊ LÍT
Con, CH: PHẠM VĂN THÍA
Cháu ngoại, CH: PHẠM THỊ RÊ
Con, CH: PHẠM VĂN TÀI
Con, CH: TRẦN THANH HÙNG
Con, CH: PHẠM VĂN SIÊU
con THỊNH VĂN CHINH
con HUỲNH THỊ KIM YẾN
con PHẠM TẤN LỘC
cháu ĐINH DUY CHUÔNG
con CAO THỊ SĨ
vợ của PHẠM NGỌC ĐIỆP
Con, CH NGUYỄN THỊ LÝ
con HUỲNH CÔNG TẤN
Là chủ hộ
Con đẻ và ở với CH: PHẠM VĂN THÁP
con NGUYỄN VĂN THÔNG
vợ NGUYỄN VĂN THÔNG
Con vợ, CH: PHẠM VĂN RỄ
là Chủ hộ, vợ: PHẠM THỊ HINH
Vợ, CH: PHẠM VĂN NGUYỆT
là chủ hộ, chồng: PHẠM VĂN DIÊN
Vợ, CH: PHẠM VĂN CHÍNH
Con, CH: PHẠM VĂN BỐT
vợ PHẠM VĂN TRÁC
con PHẠM VĂN ĐỀU
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Con, CH: PHẠM VĂN ĐẤT
Con, CH: PHẠM VĂN LÔNG
Con, CH: PHẠM THỊ MUỐI
Vợ, CH: PHẠM VĂN ĐANG
Chủ hộ, CH: PHẠM VĂN MỚ
Con, CH: PHẠM VĂN SỨC
là chủ hộ
cháu TRẦN ĐỨC DANH
vợ PHẠM NGỌC THANH
con đẻ PHẠM THỊN ENG
con PHẠM VĂN NƠ
Con, CH: TRƯƠNG THỊ HẬU
Con, CH: NGUYỄN NGỌC LAN
Cháu ngoại, CH: TRẦN THỊ THU VIÊN
cháu nội ĐẶNG NGỌC ĐẠO
cháu ngoại NGUYỄN THỊ PHÒNG
là chủ hộ, chồng là PHẠM VĂN XÔ
con PHẠM THỊ Á
Cháu, CH: TRƯƠNG THỊ PHÚC
Cháu họ NGUYỄN ĐỨC HOÀNG
Cháu nội TRẦN TRUNG
con LÊ THANH HẢI
cháu VŨ THỊ AN
là chủ hộ
Vợ ĐẶNG HÒA
con ĐINH THỊ KIM TRÌNH
con PHẠM THỊ THOA
con PHẠM VĂN TRÁY
cháu ngoại PHẠM THỊ XỦY
con đẻ PHẠM VĂN LÁNG
Con, CH: PHẠM THỊ NINH
Chủ hộ, vợ: PHẠM THỊ LÁC
Cháu nội, CH: NGUYỄN THỊ BÌNH
Con rễ, CH: PHẠM THỊ NÍT
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Mã đối tượng ... Lương cơ sở: ……………… đồng
Tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định ……%

Nơi đăng
ký KCB
ban đầu

Ngày
biên
lai

Số biên
lai

Tiền
lương

hưu, trợ
cấp TN,

TS

Hỗ trợ thêm Thời gian tham
gia

Mã
số

NVT
Ghi chúNSĐP Khác Từ

tháng
Số

tháng
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Làm Tại khu công nghiệp
Làm Tại khu công nghiệp

DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Số:…… tháng ….. năm …...

Nguồn đóng: NSNN
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DANH SÁCH NGƯỜI CHƯA THAM GIA BHYT, CẦN RÀ SOÁT, CẤP THẺ BHYT NĂM 2024
(Kèm theo báo cáo số 215/BC - UBND ngày  04 /10/2024 của xã Ba Bích)

STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã

1 Phạm Văn Thái 5121224802 051098011457 15/04/1998 Nam Con Rã  Đã đề nghị cấp thẻ Ba Bích
2 Nguyễn Thị Tuyết 5121303380 051157001766 08/12/1957 Nữ Con Rã Chuyễn TT Ba Tơ Ba Bích
3 Phạm Văn Vượng 5121223980 051205011660 23/04/2005 Nam Đồng Tiên Làm Tại khu công nghiệp Ba Bích
4 Phạm Thị Diệp 5121683835 051193012329 07/02/1993 Nữ Đồng Tiên  Đã đề nghị cấp thẻ Ba Bích
5 Phạm A Sin 5121192700 051203002908 14/03/2003 Nam Đồng Vào  Đã đề nghị cấp thẻ Ba Bích
6 Phạm Văn Suôi 5121236510 051203002937 10/09/2003 Nam Nước Đang Làm Tại khu công nghiệp Ba Bích
7 Phạm Văn Ve 5121207496 051201013065 13/11/2001 Nam Nước Đang  Đã đề nghị cấp thẻ Ba Bích
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STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã
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STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã
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STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã
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STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã
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STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã
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1
2
3

STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã
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4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

STT Họ và tên Mã số BHXH Số CCCD/
ĐDCN

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính Địa chỉ Ghi chú Xã
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STT Địa phương Chưa tham
gia BHYT Đã cấp thẻ

Không thuộc
diện NSNN

mua

Chưa rà
soát, cấp

thẻ
1 Ba Bích 7
2 Ba Dinh 0
3 Ba Điền 0
4 Ba Động 0
5 Ba Giang 0
6 Ba Khâm 0
7 Ba Lế 0
8 Ba Liên 0
9 Ba Nam 0
10 Ba Ngạc 0
11 Ba Tiêu 0
12 Ba Tô 0
13 Ba Thành 0
14 Ba Trang 0
15 Ba Vì 0
16 Ba Vinh 0
17 Ba Xa 0
18 Thị trấn Ba Tơ 0

TỔNG CỘNG 7
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